MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU

1. Về cán bộ:
	TT
	Nội dung
	Tổng số

	 
	Cán bộ CĐ các cấp (Từ tổ CĐ trở lên)
	 

	 
	Trong đó:
	 

	1
	Cán bộ CĐ ngành TW
	 

	2
	Cán bộ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở
	 

	3
	Cán bộ CĐ cấp cơ sở
	 

	
	Trong đó:
	 

	
	- Chủ tịch CĐCS
	 

	
	- UV.BCH CĐCS
	 

	
	- Chủ tịch CĐCS thành viên
	 

	
	- UV.BCH CĐCS thành viên
	 

	
	- UV.BCH CĐ bộ phận
	 

	
	- Tổ trưởng, tổ phó CĐ
	 


2/. Về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn:

	TT
	Nội dung
	Năm 2012
	Năm 2013

	1
	2
	3
	4

	 
	Tổng số cán bộ CĐ các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ CĐ
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 

	1
	Cán bộ CĐ ngành TW
	 
	 

	2
	Cán bộ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở
	 
	 

	3
	Cán bộ CĐ cấp CĐCS
	 
	 

	
	Trong đó:
	 
	 

	
	- UV.BCH CĐCS
	 
	 

	
	- UV.BCH CĐCS thành viên
	 
	 

	
	- UV.BCH CĐ bộ phận
	 
	 

	
	- Cán bộ tổ CĐ (Tổ trưởng, tổ phó)
	 
	 


